
UBND TỈNH BẮC NINH 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       

Số:          /TB-SNNMT Bắc Ninh, ngày       tháng  7 năm  2025 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm  
 

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận bản tự công bố 

sản phẩm của các cơ sở sau: 

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm Số tự công bố 
Ghi 

chú 

1 
Công ty TNHH 

Dương Ánh An 

TDP Lê Duẩn, 

phường Chũ, 

tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam 

Trà hoa vàng 01/D2A/2025 

 

2 

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu 

SUNFORTUNE 

Số 68, đường 

293, thôn Mã 

Tẩy, xã Nghĩa 

Phương, tỉnh 

Bắc Ninh, 

Việt Nam 

Xúc xích nướng đá 

HUA SHAN SHI 
01/SUNFORTUNE/2025 

 

Xúc xích chính 

hãng DI DAO 

CHANG 
02/SUNFORTUNE/2025 

 

Xúc xích nướng 

ROTISSERIE 
03/SUNFORTUNE/2025  

3 

Hộ kinh doanh 

Cơ sở chế biến 

thực phẩm Thiên 

Phú 

Thôn Bãi Lời, 

xã Bảo Đài, 

tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam; 

Giò lụa 01/THIENPHU/2025  

Phù trúc tươi (váng 

đậu tươi) 
02/THIENPHU/2025 

 

Chả đĩa 03/THIENPHU/2025  

Chả quế 04/THIENPHU/2025  

Chả từ tâm 05/THIENPHU/2025  

Sườn dừa 06/THIENPHU/2025  

Đùi gà chay 07/THIENPHU/2025  

Giò phổ tai 08/THIENPHU/2025  

Giò nấm 09/THIENPHU/2025  

Dồi chay 10/THIENPHU/2025  

Cá kèo chay 11/THIENPHU/2025  

Giò phù trúc 12/THIENPHU/2025  

Chả cuộn rong biển 13/THIENPHU/2025  



2 
 

4 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Ngọc 

Anh 1997 

Thôn Vườn, xã 

Mỹ Thái, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt 

Nam 

Thịt Trâu sấy Ngọc 

Anh 
01/HKD_NNA1997/2025 

 

5 

Hợp tác xã nông 

nghiệp hữu cơ 

Bình Minh 

Thôn Nam 

Đồng, xã Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

Giò sống (mọc giò) 0604/HTXBM/2025  

Thịt lợn an toàn BM 0105/ HTXBM/2025 
 

6 
Hộ kinh doanh 

Xuyến Hùng 

Thôn Mới, xã 

Trường Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam 

Nem chua Xuyến 

Hùng 
NCXH/2025/001 

 

Nem ngựa Xuyến 

Hùng 
NNXH/2025/002 

 

7 

Công ty TNHH 

nông sản Tân 

Hồng 

Thôn Liên Cơ, 

xã Yên Thế, 

tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam 

Vải thiều nước 

đường đóng lon 
01/HRG/2025 

 

8 
Công ty Cổ phần 

Hero Green 

Lô CN 27-28, 

Cụm Công 

nghiệp Đại 

Lâm, xã Tân 

Dĩnh, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

Vải thiều ngâm 

đường 
01/HRG/2025 

 

9 

Hộ kinh doanh 

Nem Bùi Tuấn 

Liên 

Khu phố mới, 

Hoàng Xá, 

phường Ninh 

Xá, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

Nem tai Tuấn Liên 01/TUANLIEN/2023 

Thay 

đổi 

thông 

tin tại 

TB số 

03/20

25/TL 

10 

Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu 

thực phẩm Toàn 

Cầu 

Tổ dân phố 

Kim 3, phường 

Phượng Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam 

Nước ép chanh leo 09/2025/TC-TPTC  

Trà bí đao 10/2025/TC-TPTC  

Ngô nghiền 11/2025/TC-TPTC  

Đậu hà lan - fully 12/2025/TC-TPTC 
 

11 

Công ty cổ phần 

công nghệ cao 

INNOCEF 

Thôn Hậu, xã 

Tân Dĩnh, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt 

Nam 

Trà tía tô Habu 01/INNOCEF/2025  

Trà cà gai leo Habu 02/INNOCEF/2025  

Trà hà thủ ô 03/INNOCEF/2025  

Trà cà gai leo 04/INNOCEF/2025  

Trà kim tiền thảo 05/INNOCEF/2025  

Trà lá ổi 06/INNOCEF/2025  

12 

Hộ kinh doanh 

thảo mộc 

Trường Xuân 

1985 

TDP Tân 

Thành, xã Lạnh 

Giang, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

Trà lá ổi 5 vị 01/TRUONGXUAN/2025  

Trà lá sen 7 vị 02/TRUONGXUAN/2025  

Trà lá nam 10 vị 03/TRUONGXUAN/2025  

Trà Atiso Cà gai leo 04/TRUONGXUAN/2025  

Trà rau má, cà gai leo 05/TRUONGXUAN/2025  

Trà tâm sen 5 vị 06/TRUONGXUAN/2025  

Trà râu ngô 4 vị 07/TRUONGXUAN/2025  

Trà xanh Hà thủ ô 08/TRUONGXUAN/2025  

Trà vỏ bưởi lá sen 09/TRUONGXUAN/2025  



3 
 

13 

Chi nhánh Công 

ty TNHH thực 

phẩm sạch 

thương mại T&P 

– Nhà máy sản 

xuất chế biến 

thực phẩm 

Thửa đất số 

303, tờ bản đồ 

số 15, thôn Nội 

Viên, xã Tân 

Chi, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

Thăn cổ bò  Oushii 

beef 
11/T&P/2025 

 

14 

Công ty TNHH 

Thực phẩm sạch 

ABC 

Khu phố Nghi 

Khúc, phường 

An Bình, thị xã 

Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam 

Nem bùi Kinh Bắc 
60/THUC_PHAM_SACH

_ABC/2025 

 

15 

Công ty TNHH 

Dịch vụ chế biến 

thực phẩm HI 

VIET 

Thửa đất số 

364, tờ bản đồ 

14, khu công 

nghiệp Yên 

Phong, xã Yên 

Trung, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

Lá sách bò 01/HIVIET/2025 

 

Lá sách thiên tầng 

đen 
02/HIVIET/2025 

 

16 

Công ty TNHH 

Thực phẩm 

Minh Gia 

Thôn Ngô Xá, 

xã Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam 

Trà cà gai leo xạ đen 01/CTTNHHDPMG/2025  

Trà giảo cổ lam 02/CTTNHHDPMG/2025  

Trà dây thìa canh 03/CTTNHHDPMG/2025  

Trà tía tô 04/CTTNHHDPMG/2025  

Trà lá ổi 05/CTTNHHDPMG/2025  

Trà phan tả diệp 06/CTTNHHDPMG/2025  

Trà đu đủ đực - xạ đen 07/CTTNHHDPMG/2025  

Trà lạc tiên tâm sen 08/CTTNHHDPMG/2025  

Trà râu ngô 09/CTTNHHDPMG/2025  

Trà đinh lăng 10/CTTNHHDPMG/2025  

Trà vằng 11/CTTNHHDPMG/2025  

Trà diếp cá 12/CTTNHHDPMG/2025  

Trà trinh nữ hoàng 

cung 
13/CTTNHHDPMG/2025 

 

Trà khổ qua 14/CTTNHHDPMG/2025  

Trà lá sen 15/CTTNHHDPMG/2025  

Trà bồ công anh 16/CTTNHHDPMG/2025  

Trà chè dây 17/CTTNHHDPMG/2025  

Trà cỏ máu 18/CTTNHHDPMG/2025  

Trà sâm tố nữ 19/CTTNHHDPMG/2025  

Trà hoa cúc 20/CTTNHHDPMG/2025  



4 
 

17 

Công ty TNHH 

Dược thảo 

Trường Thọ 

Thôn Đông 

Sơn, xã Đông 

Phú, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

Đông trùng hạ thảo 

tươi 

04/CÔNG TY TNHH 

DƯỢC THẢO TRƯỜNG 

THỌ/2025 

 

18 

Công ty Cổ phần 

Thực phẩm và 

đồ uống TTC 

Cụm công 

nghiệp Trí Quả, 

phường Trí 

Quả, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

Ba chỉ bò Mỹ 73/TC/2025  

Dẻ sườn bò Mỹ 74/TC/2025  

Lõi vai bò Mỹ 75/TC/2025  

Mỡ bò 76/TC/2025  

19 

Hộ kinh doanh 

Hoàng Văn 

Thắng 

Phố Bằng 

Nguộn, xã Tiên 

Lục, tỉnh Bắc 

Giang, Việt 

Nam 

Trà Mâm sôi thơm 

ngọt Mộc Xuyên 
01/HKDHVT/2025 

 

Trà Mâm sôi bầu 

đất Mộc Xuyên 
05/HKDHVT/2025 

 

Trà bầu đất Mộc 

Xuyên 
06/HKDHVT/2025 

 

Trà trinh nữ hoàng 

cung Mộc Xuyên 

07/HKDHVT/2025  

Trà cỏ máu Mộc 

Xuyên 

08/HKDHVT/2025  

 

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo để các cơ sở, cơ quan, đơn vị có 

liên quan biết. Các cơ sở công bố sản phẩm tự chịu trách nhiệm về hồ sơ cung 

cấp, nội dung và chất lượng sản phẩm đã công bố./. 

 
Nơi nhận:  
- Cổng Thông tin điện tử Sở NNMT (để đăng); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Ông Nguyễn Hồng Quang - PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, P.CCPT (Phương). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quang 
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